	Họ và tên:………………………

………………………………….

Lớp:……………….
	Điểm:
	KIỂM TRA HỌC KỲ I- HÓA 10 (2013-2014)

                Thời gian: 45 phút
                 MÃ ĐỀ: 2014


A. PHẦN CHUNG

              I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng A hoặc B hoặc C hoặc D rồi khoanh tròn vào phương án đó:

Câu 1: Anion X2- có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

        A. Chu kì 4, Nhóm IIA                      B. Chu kì 3, Nhóm VIA       

        C. Chu kì 4, Nhóm IA                       D. Chu kì 3, Nhóm IIA 

Câu 2:  Cho 6,5g kim loại hóa trị II tác dụng hết với 36,5g dung dịch HCl 20% thu được 42,8g dung dịch và khí H2. Kim loại đã cho là:

A.  Zn


 B.  Fe


C.  Mg  


D.  Ni  

Câu 3: Dãy các chất nào đều có chứa liên kết ion?

     A. Al2O3, MgO, Na2O       B. KCl, HCl, CH4   C. N2, K2O, BaCl2         D. CO2, H2O, NH3
Câu 4: Trong phản ứng hóa học: Cl2  + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Cl2 đóng vai trò:

        A. Chất bị khử                                 C. Chất vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

        B. Chất bị oxi hóa                            D. Chất không bị oxi hóa, không bị khử.

Câu 5: Cho các nguyên tố X, Y, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 11, 19, 9,17. Những nguyên tử nguyên tố phi kim:

       A. X, Y                     B. Y, M                  C.Y, N                   D. M, N 

Câu 6:  Nguyên tử khối trung bình của R là 12,4; R có 2 đồng vị. Biết 13R( 40%). Số khối của đồng vị thứ nhất có giá trị là                         A. 79                   B. 12                  C. 82    D. 80               
Câu 7:  Ion nào có tổng số hạt electron  là 32? Biết 6C, 7N, 8O, 16S

  A. CO32-          B. NO3-           C. SO42-          D. SO32-
Câu 8: Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Trong hợp chất của nó với hicdo có 82,35% R về khối lượng. Nguyên tử khối của R là:

        A. 52                  B. 27                C. 14                D. 31

Câu 9: Nitơ có số oxi hóa lần lượt là: -3, +1, +2, +3, +4, +5 trong các hợp chất của dãy nào sau đây?
         A. N2O, KNO2, N2O3, NO2, Fe(NO3)3                 B. NH4Cl, N2O, NO, KNO3, NO2, Fe(NO3)3
         C. NH4Cl, N2O, NO, KNO2, NO2, Fe(NO3)3       D.  NH4Cl, N2O, NO, KNO2, N2O3 , Fe(NO3)3
Câu 10. Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?

          A. Điện tích hạt nhân                                         B. Tính kim loại, phi kim

          C. Độ âm điện                                                     D. Số electron lớp ngoài cùng

 II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Cho  16S

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử và ion tạo nên từ  nguyên tử nguyên tố trên?

b) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo  oxit bậc cao từ  nguyên tử nguyên tố trên.

Câu 2: (2điểm) Hòa tan 7,2gam kim loại X (nhóm IIA) vào dung dịch HCl 20% (d= 1,19g/ml) (phản ứng vừa đủ) thu được 600ml dung dịch A và 6,72 lít khí B (ở đktc)

a) Xác định tên của kim loại X? ( Cho Mg: 24; Ca: 40; Ba: 137)

b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch A?

c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng cho phản ứng.

B. PHẦN RIÊNG: (2 điểm)  HỌC SINH TỰ CHỌN 1 TRONG 2 CHƯƠNG TRÌNH

  Lập các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa:

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: 
               a) Al              +   HNO3                →      Al(NO3)3    +    NH4NO3       +     H2O.
               b) FeS2         +   HNO3         →     Fe(NO3)3   +   H2SO4         +   NO2   +  H2O
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: 
                a) SO2      +   KMnO4  +    H2O  →  K2SO4      +   MnSO4  +  H2SO4
    b) FexOy  +  HNO3                  → Fe(NO3)3   +   NO         + H2O
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                Thời gian: 45 phút
                 MÃ ĐỀ: 2013


A. PHẦN CHUNG

              I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng A hoặc B hoặc C hoặc D rồi khoanh tròn vào phương án đó:

Câu 1: Cation X2+ có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

        A. Chu kì 4, Nhóm IIA.                         B. Chu kì 4, Nhóm IIIA.      

        C. Chu kì 3, Nhóm IIA.                         D. Chu kì 3, Nhóm IA.
Câu 2: Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Trong hợp chất của nó với hidro có 91,17% R về khối lượng. Nguyên tử khối của R là:

        A. 52                             B. 27                               C. 14                              D. 31

Câu 3: Trong phản ứng hóa học: 3Cl2  + 6KOH → 5KCl + KClO3 + H2O. Cl2 đóng vai trò:

        A. Chất bị khử                                 C. Chất vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

        B. Chất bị oxi hóa                            D. Chất không bị oxi hóa, không bị khử.

Câu 4: Cho các nguyên tố X, Y, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 11, 19, 9,17. Những nguyên tử nguyên tố kim loại:

       A. X, Y                                B. Y, M                      C.Y, N                              D. M, N 

Câu 5: Dãy các chất nào đều có chứa liên kết cộng hóa trị?

       A. Al2O3, MgO, Na2O       B. NH3, HCl, CH4      C. N2, K2O, BaCl2           D. CO2, Al2O3, NH3
Câu 6:  Nguyên tử khối trung bình của R là 79,91; R có 2 đồng vị. Biết 79R( 54,5%). Số khối của đồng vị thứ nhất có giá trị là                         A. 79                   B. 12                  C. 81           D. 82               
Câu 7:  Ion nào có tổng số hạt electron  là 50 ?   A. CO32-          B. K+           C. SO42-          D. SO32-
 Câu 8: Cho 1,15g một kim loại hóa trị 1 , tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 0,56 lit khí hiđro (ở đktc ). Kim loại đó là :  
A.  Na


B.  K


C.  Mg  


D.  Li  

Câu 9: Nitơ có số oxi hóa lần lượt là: -3, +1, +2, +3, +4, +5 trong các hợp chất của dãy nào sau đây?

         A. NH3, N2O, NO, NaNO2, NO2, Cu(NO3)3        B. NH4Cl, N2O, NO, KNO3, NO2, Fe(NO3)3
         C. NH3, N2O,  NaNO2, NO2, Cu(NO3)3                D.  NH4Cl, N2O, NO, KNO2, N2O3 , Fe(NO3)3
Câu 10: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, các tính chất sau biến đổi tuần hoàn:
        A. bán kính nguyên tử, số electron.
        B. Cấu hình electron, tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện.

        C. Khối lượng nguyên tử, số electron, tính kim loại.

        D. Số electron, số hiệu nguyên tử, số khối, tính kim loại, độ âm điện.

         II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Cho  17Cl
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử và ion tạo nên từ nguyên tử nguyên tố trên?

b) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo  oxit bậc cao từ nguyên tử nguyên tố trên.

Câu 2: (2điểm) Hòa tan 11,7gam kim loại X (nhóm IA) vào dung dịch HCl 25% (d= 1,19g/ml) (phản ứng vừa đủ) thu được 400ml dung dịch A và 3,36 lít khí B (ở đktc)

a) Xác định tên của kim loại X? ( Cho Na: 23; K: 39; Rb: 86)

b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch A?

c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng cho phản ứng.

B. PHẦN RIÊNG: (2 điểm)  HỌC SINH TỰ CHỌN 1 TRONG 2 CHƯƠNG TRÌNH

  Lập các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa:

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: 
               a) Zn             +   HNO3                 →   Zn(NO3)2    +   N2            +     H2O.

   b) FeS2         +   H2SO4 đ      →  Fe2(SO4)3 +   SO2     +   H2O

 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: 
                a) H2O2 +   KMnO4  +    H2SO4  →  K2SO4     +   MnSO4  +  H2O  +  O2
              b) Al       +   HNO3                                 →      Al(NO3)3    +    NxOy       +     H2O.
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TRƯỜNG PTTH NÚI THÀNH
MÔN:  HOÁ HỌC 10 -THỜI GIAN: 45PHÚT

ĐỀ 2014
A. PHẦN CHUNG 


I. TRẮC NGHIỆM: (5 đ) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	A


II. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu1: ( 1 điểm) 
       a) Viết cấu hình e :  16S, S2-.          ( 0,5đ)

      b) Viết CTPT và CTCT của  SO3   ( 0,5 điểm)
 

Câu 2: ( 2đ) a. Xác định kim loại đó.

0,5đ

nH2=0,3mol
Viết PT phản ứng

0,5đ
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MX=24
Vậy X là Magiê
0,5đ
     b. Nồng độ mol/lít của dung dịch X (MgCl2) là: CM =0,5M

0,5đ          c. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng  mdd=109,5gam (0,25điểm)
                    Thể tích dd HCl  pư: 92ml ( 0,25 điểm)

B. PHẦN RIÊNG TỰ LUẬN : 

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:
Xác định số oxi hoá(0,25đ), Chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá khử (0,25), cân bằng (0,5đ)

 (1điểm)           a)   8 Al              +30 HNO3                →      8Al(NO3)3    +    3NH4NO3       +     9H2O.

 (1điểm)          b)   FeS2         +  18 HNO3     →  Fe(NO3)3 +   2H2SO4 +  15 NO2   + 7 H2O
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: 
(1điểm)  a. 5SO2      +   2KMnO4  +    2H2O  →  K2SO4      +  2 MnSO4  + 2 H2SO4
(1điểm)  b. 3FexOy  + (12x-2y) HNO3 → 3xFe(NO3)3  + (3x-2y)NO  +(6x-y) H2O

ĐỀ 2013

A. PHẦN CHUNG 


I. TRẮC NGHIỆM: (5 đ) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu1: ( 1 điểm) 
       a) Viết cấu hình e :  17Cl, Cl-.          ( 0,5đ)

      b) Viết CTPT và CTCT của  Cl2O7   ( 0,5 điểm)
 

Câu 2: ( 2đ) a. Xác định kim loại đó.

0,5đ

nH2=0,15mol
Viết PT phản ứng

0,5đ
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MX=39
Vậy X là Kali
0,5đ
     b. Nồng độ mol/lít của dung dịch X (KCl) là: CM =0,375M

0,5đ          c. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng  mdd=10,95gam (0,25điểm)

                    Thể tích dd HCl  pư: 36,8ml ( 0,25 điểm)

       B. PHẦN RIÊNG TỰ LUẬN : 
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:
Xác định số oxi hoá(0,25đ), Chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá khử (0,25), cân bằng (0,5đ)

     (1điểm)  a) 5Zn             +  12 HNO3                 →   5Zn(NO3)2    +   N2            +    6 H2O.

     (1điểm)  b) 2FeS2         +  14 H2SO4 đ      →  Fe2(SO4)3 +  15 SO2     +  14 H2O

 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: 
      (1điểm)  a) 5H2O2 +   2KMnO4  +    3H2SO4  →  K2SO4     +   2MnSO4  + 8 H2O  +  5O2
      (1điểm) b) (5x-2y)Al       + (18x-6y)  HNO3    → (5x-2y)  Al(NO3)3    +   3 NxOy       + (9x-3y)H2O.
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